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1 TA01 Nguyễn Thùy Dung 04/10/1999 Nữ Thanh Hóa 1754010008

2 TA02 Phạm Thị Thùy Duyên 20/02/1996 Nữ Bình Thuận 1550103076

3 TA03 Lê Thị Thu Hà 29/07/1999 Nữ Bình Thuận 1754020007

4 TA04 Võ Ngọc Hà 26/03/1995 Nam Dăk Lăk K10LKT0006

5 TA05 Huỳnh Tô Như Hảo 13/02/1999 Nữ Bình Thuận 1750104008

6 TA06 Đỗ Quang Hiển 11/11/1997 Nam Ninh Thuận 1750107060

7 TA07 Phạm Thị Hiệp 07/12/1999 Nữ Bình Thuận 1750104011

8 TA08 Đỗ Thị Thu Hòa 19/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020010

9 TA09 Nguyễn Thị Bích Hồng 10/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750104012

10 TA10 Lê Quốc Hùng 23/05/2000 Nam Bình Thuận K10LKT0012

11 TA11 Trịnh Võ Đức Huy 20/12/1999 Nam Bình Thuận 1750107017

12 TA12 Dương Thị Ngọc Huyền 02/02/1999 Nữ Bình Thuận 1754020012

13 TA13 Lê Thị Linh Kiều 17/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020016

14 TA14 Nguyễn Hoàng Triều Kha 15/07/1999 Nữ Bình Thuận 1754020013

15 TA15 Nguyễn Thị Thu Liễu 21/02/1997 Nữ Bình Thuận 1654020047

16 TA16 Phan Thị Kim Loan 01/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754020019

17 TA17 Nguyễn Vũ Vinh Long 05/04/1996 Nam Bình Thuận 1750107025

18 TA18 Nguyễn Vũ Minh 12/11/1999 Nam Bình Thuận 1750107030

19 TA19 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750104021

20 TA20 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 09/01/1999 Nữ Bình Thuận 1750104022

21 TA21 Nguyễn Tấn Ngôn 19/06/1991 Nam Quảng Ngãi 1750107033

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Bình Thuận, ngày 28  tháng 12 năm 2020
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22 TA22 Bùi Ngọc Thanh Nguyên 14/09/1997 Nữ Bình Thuận 1550103096

23 TA23 Đỗ Đình Nguyên 29/01/1995 Nam Bình Thuận 1754010021

24 TA24 Đỗ Thị Ý Nhi 11/12/1999 Nữ Bình Thuận 1750103020

25 TA25 Dương An Nhiên 25/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0111

26 TA26 Cao Lê Hồng Nhung 09/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020023

27 TA27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/03/1999 Nữ Quảng Trị 1754010023

28 TA28 Nguyễn Thị Huyền Như 05/04/1999 Nữ Bình Thuận 1754020022

29 TA29 Nguyễn Ngọc Nhân Tôn 03/06/2000 Nam Bình Thuận K10LKT0035

30 TA30 Huỳnh Thị Kim Tuyền 23/05/1999 Nữ Bình Thuận 1754020039

31 TA31 Nguyễn Ngô Duy Thành 14/03/1999 Nam Đăk Lăk 1750104028

32 TA32 Ngô Thi Thùy Trang 08/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750104032

33 TA33 Cao Quân Trường 16/03/2000 Nam Bình Thuận K10LKT0036

34 TA34 Diệp Thúy Vy 17/03/1999 Nữ Bình Thuận 1754020042

Danh sách này có 34 thí sinh


